
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 20 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 112 

Câu 1: Nội dung đánh giá viên chức quy định: việc đánh giá viên chức được xem xét theo nội dung nào?

 
a. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 

b. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; Việc thực 

hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; 

c. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện 

quy tắc ứng xử của viên chức; Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. 

d. Tất cả đáp án trên đều đúng 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Ai có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ 

tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc?

 
A. Người giám hộ 

B. Gia đình 

C. Gia đình, người giám hộ 

D. Chính quyền địa phương 

Câu 3: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm  

A. 5 năm 

B. Không quá 5 năm 

C. 3 năm 

D. Không quá 3 năm 



Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án nào sau đây là đúng?  

A. Giáo viên tiểu học đó là “Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên” 

B. Tất cả phương án đều đúng 

C. Không bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm 

D. Bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm 

Câu 5: Viên chức quản lý là gì?  

A. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, tổ chức thực hiện một 

hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng 

phụ cấp quản lý. 

B. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều 

hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là 

công chức . 

C. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều 

hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ 

cấp quản lý. 

D. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều 

hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là 

công chức và được hưởng phụ cấp quản lý. 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là bao nhiêu tuổi và được tính theo 

năm?  

A. 12 tuổi 

B. 11 tuổi hoặc 12 tuổi 

C. 11 tuổi 

D. 10 tuổi hoặc 11 tuổi 

Câu 7: Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào?

 
a. Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lí, sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc. 

b. Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỉ luật viên chức 

c. Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Lập, quản lí 

hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí. 

d. Cả 4 đều đúng 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. “Tạo điều kiện để công dân trong độ tuổi quy định thực hiện nghĩa vụ 

học tập để thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc để người học được vui chơi, hoạt 

động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh” là trách nhiệm của?  

A. Trách nhiệm của xã hội 

B. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 

C. Trách nhiệm của nhà trường 

D. Trách nhiệm của gia đình 

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Ngoại ngữ quy định trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ được sử 

dụng phổ biến trong giao dụch?  

A. Quốc tế 

B. Ngoại giao 

C. Văn hoá 



D. Thương mại 

Câu 10: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với Viên chức không quản lý?  

A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Phổ cập giáo dục cho cấp học nào?  

A. Tất cả phương án 

B. Trung học cơ sở. 

C. Tiểu học 

D. Mầm non 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Các khoản đóng góp, tài trợ cho giáo dục của tổ chức, cá nhân được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về?  

A. Khen thưởng 

B. Tài trợ 

C. Thuế. 

D. Ghi công 

Câu 13: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Ai là người quết định việc biệt phái viên chức ?

 
a. Người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

b. Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị sự nghiệp công lập. 

c. Cả 2 đều sai 

d. Người đúng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 

đại học thực hiện theo quy định của Luật nào?  

A. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục 2019 

B. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học 

C. Luật Giáo dục đại học 

D. Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông được chia thành bao nhiêu giai đoạn?

 
A. 02 giai đoạn 

B. 02 giai đoạn hoặc 03 giai đoạn 

C. 04 giai đoạn 

D. 03 giai đoạn 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Viện Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định 

của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ nào?  

A. Tiến sĩ. 

B. Thạc sĩ 

C. Cư nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

D. Thạc sĩ và Tiến sĩ. 



Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. “Củng cố, phát triển nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh 

có hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, 

khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng 

nghiệp;” là yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông ở cấp học nào sau đây?  

A. Giáo dục trung học phổ thông 

B. Giáo dục trung học cơ sở 

C. Giáo dục tất cả các cấp học phổ thông 

D. Giáo dục tiểu học 

Câu 18: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là?  

a. là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong 

khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Được áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên 

chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 25 

Luật viên chức. 

b. là hợp đồng mà trong đó 2 bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 

Nó không xá định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định 

thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển ngành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 điều 58 của luật viên chức. 

c. Cả 2 đều đúng 

d. cả 2 đều sai 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép hoạt 

động, đình chỉ, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam?  

A. Chính phủ 

B. Nhà nước 

C. Quốc hội 

D. Bộ ngoại giao 

Câu 20: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục thể hiện cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các 

môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào 

tạo.” là?  

A. Chương trình giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Phương pháp giáo dục 

D. Mục đích giáo dục 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư 

cho giáo dục?  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Nhà nước 

D. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Câu 22: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Lớp tiểu học 

trong trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt gồm?  


